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Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                             Tiết 1: Chào cờ
Phát động hội diễn theo chủ đề Quê hương em
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết được nội dung, kế hoạch hội diễn văn nghệ của nhà trường.

- Hào hứng tham gia hoạt động chuẩn bị.
II. CHUẨN BỊ

- Ghế đỏ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 23

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 22.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 23.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định, đa số đi học đúng giờ.

- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.

- HS các lớp tích cực trang trí và chăm sóc nhiều cây xanh.

* Tồn tại:.
- Vệ sinh cá nhân một số HS chưa tốt, nhiều áo khoác bỏ quên ngoài sân, ghế đá. Vệ sinh ở một số lớp có tiến bộ nhưng ý thức bỏ rác vào xô rác chưa cao. Vứt rác trên nắp thùng rác nhiều: 2B

+ HS ăn quà vặt nhiều vào giờ ra chơi – Các đc GVCN nhắc nhở HS lớp mình thực hiện tốt nội quy cấm mang bánh kẹo đến trường.

- Hiện tượng HS nói tục chửi bậy vẫn diễn ra trong nhiều lớp học đặc biệt HS khối 4,5.
- Hoạt động tập tập thể  hạn chế do thời tiết xấu.

Phương hướng tuần 22:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường
- Nghiêm cấm HS mua bán quà ăn vặt nơi cổng trường.

- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định. Thực hiện tốt ATGT nơi cổng trường.

- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây. 
- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tích cực tham gia sân chơi đồng diễn Flashmob do Trung ương phát động. Dự kiến Liên đội tham gia đồng diễn dự thi bài Chiến Binh Xanh.

- Triển khai cuộc thi vẽ tranh chào mừng 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước do Tỉnh phát động. Dự kiến hạn cuối tháng 3 năm 2025.

- Thay đổi đội viên đi dự Đại hội CNBH cấp Thành phố là bạn: Đỗ Thị Thảo Linh lớp 4C: Là HS giỏi nhiều năm. Có nhiều thành tích tham gia các sân chơi trí tuệ do Phòng GD và Thành đoàn phát động.

- Lớp 4C trực ban 3 cầu thang tuần 23. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 23.

3. TRẢI NGHIỆM 
- GV nêu yêu cầu tiết học: 

- Chia học  sinh thành 3 đội

- Hướng dẫn HS lựa chọn các tiết mục theo đúng chủ đề: ca ngợi Tổ Quốc, tình yêu quê hương

- Nhận xét tiết học.

	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Phương triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và thực hiện tốt.

HS nghe

HS ngổi theo đội

HS các đội tự lựa chọn bài hát theo đúng chủ đề giáo viên hướng dẫn

HS tổ chức tập luyện chuẩn bị cho ngày hội diễn.


- Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

- Vở bài tập toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 135)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3+4: Học vần
BÀI 118: OAM - OĂM (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần oam, oăm; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oam, oăm. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oam, vần oăm. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Mưu chú thỏ.

- Viết đúng các vần oam, oăm, các tiếng ngoạm, (mỏ) khoằm cỡ nhỡ (trên bảng con).

- PTNL: Tìm đ ược tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần oam, oăm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  Ti vi, máy tính, học liệu điện tử

HS :  Sách VBT TV 1 tập 2, Bộ đồ dùng Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt - Trang 63
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Chiều:                                         Tiết 1: Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
(TIẾT 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT   

 Sau bài học HS đạt được:

* Về nhận thức khoa học:

- Hệ thống lại được các kiến thức đã học về chủ đề thực vật và động vật, tên, các bộ phận, lợi ích, chăm sóc, giữ an toàn.

- Những việc nên làm để chăm sóc cây trồng và vật nuôi.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

   Làm một bộ sưu tập về cây, con vật qua việc quan sát, sưu tầm trong tự nhiên và sách báo.

* Về vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học:

   Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi. 

2. Phẩm chất:

-Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn và chăm sóc cây cối

- Chăm chỉ: Có thói quen cho bản thân

3. Năng lực:

3.1: Năng lực chung:

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây cối, vật nuôi

- Năng lực giao tiếp hợp tác: Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến.

Nhân ái: yêu thương , tôn trọng bạn bè, thầy cô

3.2: Năng lực đặc thù:

-  Năng lực nhận thức khoa hoc: Học sinh biết cách giữ gìn và bảo vệ cây cối và động vật.

- Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội: Làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả. 

- Năng lực vận dụng: Vận dụng kiến thức bài học để tự đánh giá bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 128)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 22: Các số đến 100. Chục và đơn vị - T1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.

- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.

 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.

 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

- Phiếu lớn bài số 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

   - GV gọi HS nêu yêu cầu

   - Hướng dẫn HS: Quan sát bảng các số từ 1 đến 100, đếm rồi viết những số còn thiếu để hoàn thiện bảng.

- Quan sát và giúp đỡ HS yếu

- Mỗi lần HS đọc, GV hỏi: trong các số em vừa đọc, số nào có hai chữ số giống nhau?

- Gv chốt kết quả đúng

* Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )

* GV hướng dẫn mẫu Hình vẽ 1: 

+ Mỗi một hình vẽ có các ô hàng ngang, mỗi hàng ngang cho trước 1 số. Hình vẽ 1 cho trước số 21, nhiệm vụ của các em là điền số còn thiếu vào 2 ô con lại.

+ Bên trái: tìm số liền trước của số 21?

+ Muốn tìm số liền trước ta làm thế nào?

+Bên phải: tìm số liền sau của số 21? 

+ Muốn tìm số liền trước ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Quan sát hướng dẫn HS yếu

 - Gv chốt kết quả đúng

* Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s

- GV hỏi:

+ Có mấy chục cái bát?

+ 2 chục cái bát còn được gọi là bao nhiêu cái bát?

+ Yêu cầu HS điền vào ô trống đ/ s

* GV hướng dẫn mẫu Hình vẽ 1: 

+ Bên trái có mấy cái chảo ? 

- GV chốt kết quả đúng

* Bài 4: Viết vào ô trống cho thích hợp ( theo mẫu )

- GV hướng dẫn mẫu

- GV chốt kết quả đúng

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu yêu cầu từng phần

- HS lắng nghe

- HS làm bài cá nhân

- HS đọc nối tiếp bảng số

- HS tìm các số có 2 chữ số giống nhau

- HS tô màu các số có hai chữ số giống nhau.

- HS nêu yêu cầu

- HS quan sát và lắng nghe

+ số 20

+ Ta bớt một đơn vị ở số đã cho

+ số 22

+ Ta thêm một đơn vị vào số đã cho

- HS làm bài

- 3 HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS quan sát tranh và đếm số lượng đồ vật

- 2 chục cái bát

- còn được gọi là 20 cái bát

- HS làm bài vào vở

- 2 HS chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS làm bài cá nhân

- Đổi vở kiểm tra kết quả

- Nêu nhận xét




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 3:  Tiếng việt tăng
Ôn vần oam, oăm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 118 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oam,oăm
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oam, oăm

sau: 

nhôm nhoam          oái oăm             sâu hoắm

cái ngoàm               cái khoẳm         mũi khoằm

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Cái giếng khoan sâu hoắm.    

  Cái miệng nhai nhồm nhoàm.

 Máy xúc  ngoạm đất đổ lên xe.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oam, oăm

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oan, oăm

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ ba ngày 25  tháng  2 năm 2025
Chiều :                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 118+119)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết đúng các vần oam, oăm, oan, oat, các từ ngữ ngoạm, mỏ khoằm, máy khoan, trốn thoát 

- Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ rõ ràng, đều nét.

II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC
GV: Ti vi, máy tính, học liệu điện tử
HS:  Vở Luyện viết tập 2

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ  HỌC  CH Ủ YẾU

Dạy theo sách giáo viên trang 67
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
So sánh các số trong phạm vi 100

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- So sánh được các số có haic hữu số.

- Thực hành vận dụng so sánh số trong tuhf huống thực tiễn
- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

- Vở bài tập toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 137)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Toán tăng     
Ôn luyện tuần 22: Các số đến 100. Chục và đơn vị - T2

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.

- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.

 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.

 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

- Phiếu lớn bài số 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2

	B. Kết nối:
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 5: Quan sát bảng các số từ  1 đến 100, viết các số thích hợp vào ô trống.

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV quan sát, nhận xét.

* Bài 6. Số?

  - GV quan sát, nhận xét.

* Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ trống
a. GV hướng dẫn: 1; 3; 5; …; ….; 11; 13; …; … là một dãy số còn thiếu, chúng ta cùng đi tìm quy luật của nó:

Số 1cộng thêm mấy để được 3?

Số 3 thêm mấy để được 5?

Vậy muốn tìm số tiếp theo t lấy số liền trước cộng thêm 2 đơn vị

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng

* Bài 8: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào ô trống

- Gv chốt kết quả đúng: 

a. có 10 chục hạt hạnh nhân

    có 100 hạt hạnh nhân

b. có tất cả 30 bạn

c. có tất cả 47 chiếc khăn

d. có tất cả 100 quả dâu tây

* Bài 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống
- GV chốt kết quả đúng, nhận xét

* Bài 10 :  Viết ( theo mẫu )

- GV hướng dẫn mẫu

Số 68 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

6 chục còn gọi là bao nhiêu

Ta viết 68 gồm 60 và 8

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát bảng các số đến 100, tìm và điền số phù hợp vào ô trống

- HS làm vào vở 

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Nêu nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài cá nhân

- HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét bài của bạn

- HS nêu yêu cầu

- HS lắng nghe

+ 1 cộng thêm 2 được 3

+3 cộng thêm 2 được 5

- HS làm tiếp các phần còn lại

- HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- Quan sát tranh và làm bài vào vở

- Đọc kết quả

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả

- Nêu nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- Số 68 gồm 6 chục và 8 đơn vị

- 6 chục còn gọi là 60.

- Tương tự HS làm các phần còn lại

- Đổi vở kiểm tra kết quả

- Nêu nhận xét




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                              

Thứ tư ngày 26  tháng 2  năm 2025
Sáng:                                                 Tiết 3+4: Học vần
BÀI 120: OĂN – OĂT (Tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận biết các vần oăn, oăt, đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oăn, oăt. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oăn, vần oăt. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cải xanh và chim sâu.

- Viết đúng các vần oăn, oăt, các tiếng (tóc) xoăn, (chỗ) ngoặt cỡ nhỡ (trên bảng con).

- PTNL: tìm đ ược tiếng, nói đ ược câu chứa tiếng có vần oăn, oăt.

II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC 

GV:  Ti vi, máy tính, học liệu điện tử

HS : Sách giáo khoa TV tập 2 và VBT TV 1 tập 2, Bộ đồ dùng Tiếng việt 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CH Ủ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 67)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Chiều:                                                Tiết 1: Toán

LUYỆN TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· So sánh được các số có hai chữ số.

· Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở bài tập toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 141)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 22: Các số đến 100. Chục và đơn vị - T3

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.

- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.

 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.

 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

- Phiếu lớn bài số 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3

	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11: Viết số thích hợp cho những ngôi nhà còn thiếu.

- GV hướng dẫn HS

- Dãy nhà bên trái đã cho các số 76 và 78

Số 76 cộng thêm mấy để được bằng 78?

muốn tìm số tiếp theo sau số 78 , ta đếm tiếp hai đơn vị nữa thì được số bao nhiêu?
- Dãy bên phải, nhà đầu tiên chưa có số, nhưng 2 số tiếp theo liên tiếp là 77 và 79, cũng giống như dãy nhà bên trái, ta cũng đếm thêm hai đơn vị để được số tiếp theo. Còn nhà đầu tiên ta sẽ bớt đi hai đơn vị. số 75 mà bớt đi 2 đơn vị thì ta được số bao nhiêu?

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng

- GV giới thiệu: dãy số bên trái là dãy số nhà chẵn, dãy nhà bên phải là dãy số nhà lẻ. Cách phân chia như vậy để mọi người dễ tìm ra số nhà.
* Bài 12: Viết số thích hợp vào ô trống

Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10

- GV quan sát, nhắc nhở HS làm bài

- Cho chốt kết quả đúng

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS làm vào vở

- Đọc kết quả 

- Nêu nhận xét

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, điền các số còn thiếu

- HS đọc nối tiếp kết quả




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Tiếng việt tăng 
Ôn vần oăn, oăt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- HS đọc trôi chảy bài 120 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oăn, oăt

- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oăn, oăt

sau: 
băn khoăn    xoắn thừng      quay ngoắt   loắt choắt loăn xoăn     khỏe khoắn     chỗ ngoặt     khuya khoắt

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

     Nhà bạn Loan ở ngay chỗ ngoặt có cây bàng to. Dáng người bạn bé loắt choắt. Bạn rất ngoan và học giỏi. Cả lớp em ai cũng quý bạn ấy.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oăn, oăt

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oăn, oăt

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                             Tiết 3+ 4: Học vần
BÀI 121: UÂN - UÂT (Tiết 1+2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- Nhận biết các vần uân, uât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uân, uât. 

- Hoàn thành trò chơi: giúp thỏ đem cà rốt về kho tiếng chứa vần uân, vần uât. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cáo và gà.

- Viết đúng các vần uân, uất, các tiếng huân (chương), (sản) xuất cỡ nhỡ (trên bảngcon).

- PTNL: Nói được câu chứa tiếng có vần uân, uât

GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

- Sách giáo khoa TV tập 2 và VBT TV 1 tập 2, Bộ đồ dùng Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 69

* Bổ sung: GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo vào bài tập 2:  sau khi cho HS tìm tiếng có vần uân (tuần tra) GV cho HS quan sát hình ảnh các chú bộ đội tuần tra biên giới, giáo dục HS tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn tới các chú bộ đội Hải quân.s
 Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………

……………………………………………………………………………………………


Thứ sáu ngày  28  tháng 2  năm 2025
Chiều                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT SAU BÀI 120, 121

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- Viết đúng các vần oăn, oăt, uân, uât, các từ ngữ tóc xoăn, chỗ ngoặt, huân chương, sản xuất - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ rõ ràng, đều nét.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi, máy tính, học liệu điện tử
- Vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 72)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Tiếng việt tăng
Ôn vần uân, uât

I. . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 121 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần uân/uât
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có uân / uât

sau: cuối tuần, nghệ thuật, tuân thủ, kỉ luật, xuất khẩu, hòa thuận, kĩ thuật, tuấn tú
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

       Mùa xuân đã về. Nắng xuân lan tỏa khắp vườn nhà,  Xuân về, muôn hoa khoe sắc. Ấy là sắc vàng của cây qyaats, câu mai, sắc đỏ thắm của hoa đào, sắc trắng tinh khiết của hoa mật.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần uân/uât

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uân/uât

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút, cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….
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Tiết 3: Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP. CHUẨN BỊ HỘI DIỄN 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


*HĐTN: 

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết chia sẻ với các bạn trong việc chuẩn bị tham gia hội diễn của lớp.

- Tích cực tham gia các tiết mục trong hội diễn của lớp.
*Tích hợp GD địa phương: Chủ đề 3: Di tích lịch sử-văn hóa tỉnh Hải Dương 
Sau bài học, HS có thể:

- Giới thiệu được tên di tích lịch sử - văn hoá nơi em sinh sống và một di tích lịch sử - văn hoá của tỉnh Hải Dương.
- Có thái độ, hành động đúng khi tham quan các di tích lịch sử - văn hoá.
- Nêu được một số việc làm để bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hoá.
II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 23

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 24

- Thực hiện dạy tuần 24, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Chuẩn bị hội diễn

- GV thông báo kế hoạch tổ chức hội diễn của nhà trường
- Hướng dẫn HS trao đổi, chia sẻ theo tổ hoặc nhóm nhỏ theo nội dung: 

+ Nhóm mình sẽ tham gia các tiết mục văn nghệ nào? 

+ Giới thiệu các bạn tham gia đội văn nghệ của lớp.

 - Đội văn nghệ của lớp sẽ luyện tập như thế nào? Thời gian, địa điểm luyện tập? 

+ Những việc cần GV hỗ trợ.

- GV :

 +Công bố danh sách HS tham gia đội văn nghệ của lớp.

 +Các tiết mục văn nghệ của lớp sẽ tham gia hội diễn và phân công HS thực hiện.
3.Củng cố, dặn dò: 

-GV nhận xét tiết học
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe

- HS trao đổi, chia sẻ các nội dung mà GV gợi ý.

- Theo dõi


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….
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                                                                          Duyệt ngày……..tháng….. năm 2025
                                                     Phó hiệu trưởng

                                                        Nguyễn Thị Hằng

